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Bài tập tình huống số 2:
 
“Tại một cộng đồng Y, có khoảng 100 hộ với khoảng 650 nhân khẩu, sống gần rừng. Thu nhập hàng ngày của họ là từ nông nghiệp, các hoạt động lâm nghiệp, thu hái lâm sản phụ và chăn nuôi trong hộ gia đình. Tài nguyên rừng của họ được tiếp cận một cách tự do cho nhu cầu gia đình.
Năm 2001, lâm trường tại địa phương quy hoạch lại rừng. Diện tích rừng lồ ô tre nứa được thống kê là khoảng 700ha với trữ lượng khai thác hàng năm ước tính là 3,5 triệu cây/năm. Phương án này được đồng ý và giao cho một cơ sở sản xuất tại địa phương khai thác để chế biến hàng thủ công mỹ nghệ. Chi phí phải trả cho việc quản lý và phí tài nguyên là 150 đồng/cây khai thác được. Chi phí này được cơ sở sản xuất thanh toán trực tiếp cho đơn vị quản lý là lâm trường.
Để khai thác lượng tre nứa đáp ứng nhu cầu sản xuất của cơ sở mình là 1,1 cây/năm, chủ cơ sở sản xuất phải bỏ tiền ra thuê người dân tại địa phương khai thác và bán lại họ với giá từ 800 – 1200 đồng/cây. 
Và như vậy, từ năm 2001 đến cơ sở sản xuất vẫn hoạt động tốt nhưng người dân lại không hài lòng với cách làm này vì họ nhận ra rằng họ chỉ là người làm thuê và không thu hoạch măng được vì chất lượng của rừng lồ ô đang bị giảm sút mạnh.
Vậy, với vai trò là những người làm công tác quản lý rừng, anh chị hãy vận dụng những kiến thức trong môn học Lâm sản ngoài gỗ để xây dựng phương án giải quyết tình hình này để trình và thuyết phục cấp trên chấp thuận phương án của mình với phương châm là tăng thu nhập cho người dân nhưng vẫn đảm bảo tài nguyên rừng phát triển tốt?
 
Ghi chú: Nhu cầu chi tiêu cho những vấn đề thiết yếu trung bình cho mỗi hộ gia đình là 100000 đồng/ngày. Nguồn thu từ lâm sản ngoài gỗ nói chung chiếm 3/5 tổng thu nhập, trong đó riêng từ lồ ô tre nứa chiếm 3/5 tổng thu nhập từ lâm sản ngoài gỗ tại thời điểm năm 2005.”
I. Đặt vấn đề.

Tre nứa là một nhóm cây có thân hoá gỗ, thuộc họ phụ tre (Bambusoideae), họ Cỏ (Poaceae). Trên thế giới có khoảng 5 triệu hecta rừng tre nứa với trên 500 loài tre, phân bố tập trung nhất ở vùng Nam và Đông Nam Châu Á. Riêng Việt nam có trên 150 loài, thuộc 19 chi. 


Có thể gập tre nứa từ độ cao ngang mực nước biển, trên các vùng ven biển và hải đảo đến trên 2000 m (Fan si păng, Chư yang sin.) Hiện nay, ở Việt nam đã thống kê được 789.221 ha rừng tre nứa thuần loài, 702.871 ha rừng tre nứa lẫn với gỗ với hơn 2.000 tỉ cây.
Công dụng của tre nứa.
Do đặc tính của tre là dễ trồng, mọc nhanh, phân bố rộng, thân lại có những tính chất cơ vật lí khác gỗ nên có thể được dùng nhiều lĩnh vực sử dụng như trong công nghiệp giấy, bột sợi, ván sợi, ván dăm, ván ghép thanh… lại có thể dùng trong làm nhà nông thôn, chế tạo đồ gia dụng và hàng thủ công mỹ nghệ. Tre, nứa, trúc có nhiều loài với những đặc tính công nghệ khác nhau nên việc sử dụng cũng rất đa dạng. Chọn loài để trồng cũng như chọn để sử dụng ở mỗi địa phương có những kinh nghiệm khác nhau cho nên mặc dầu cây tre gắn với nông thôn Việt nam từ lâu đời nhưng cho đến nay vẫn chưa có sự đánh giá thống nhất về các loài tre đã trồng phổ cập.   
· Làm hàng thủ công mỹ nghệ: Hàng năm số lượng tre nứa dùng làm hàng thủ công mỹ nghệ chiếm một tỉ lệ khá lớn. Ngoài những sản phẩm tiêu thụ trong nước, chúng ta còn sản xuất nhiều mặt hàng mỹ nghệ để xuất khẩu. Cần đầu tư vào việc chọn cây nguyên liệu, cải tiến công nghệ, áp dụng cơ giới vào một số khâu chế biến để nâng cao chất lượng hàng mây tre xuất khẩu của Việt Nam. 
· Làm vật liệu xây dựng: Hiện nay khoảng 50% vật liệu nhà ở nông thôn và miền núi làm từ tre nứa. Các loài tre có vách dầy, đường kính thân trên 10 cm là thích hợp cho xây dựng: Mai, Diễn, Bương, Luồng, Tre gai, Lộc ngộc, Là ngà. Một số đồng bào miền núi phía Bắc dùng trúc sào để lợp mái nhà vừa đẹp, vừa bền. Trong một thời gian dài nữa ở Việt Nam, tre nứa dùng trong xây dựng ở nông thôn vẫn còn chiếm một tỉ lệ đáng kể. 
· Dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp giấy sợi. Nhiều nước Đông nam Á, từ lâu vẫn dùng tre nứa làm nguyên liệu để sản xuất giấy. Ở các nước tiên tiến, mỗi năm bình quân sản xuất giấy theo đầu người là 250-300 kg, trong khi đó ở các nước đang phát triển là 2-5 kg . Trong tương lai, ngành công nghiệp giấy của Việt nam sẽ đòi hỏi một số lượng tre và gỗ rất lớn. Theo chiến lược phát triển lâm nghiệp đến năm 2010, Việt nam sẽ sản xuất 2-2,5 triệu tấn giấy và bột giấy/năm. Như vậy nhu cầu về tre, nứa, vấn đề đáp ứng yêu cầu của ngành giấy sợi ngày càng cao. 
· Măng tre nứa: Đây là một thực phẩm quen thuộc của người dân vùng Đông nam Á. Măng được sử dụng ở dạng măng tươi, măng muối chua hoặc măng khô. Hầu hết các loài tre nứa  đều cho măng  ăn  được, chỉ trừ một số rất ít loài có măng sớm hoá gỗ.  
· Những loại măng tre nứa chủ yếu ở Việt Nam là: Mai, Vầu, Luồng, Diễn, Bương, Nứa, Giang (ở miền Bắc) và Le, Lồ ô, Mum, Nứa (ở Miền Nam). Khoảng 5 năm gần đây Việt Nam đã nhập loài tre Bát độ, Lục trúc và Tạp giao từ Đài Loan và Trung Quốc lục địa vào trồng để lấy măng. Năng suất măng thu được khá cao: khoảng 500 kg/ha/năm. 
· Loài tre cho măng mở ra một khả năng lớn để xuất khẩu măng tươi sau này. 

Các công dụng của Tre, Nứa ngày càng  được phát hiện nhiều hơn. Việc thử nghiệm trồng tre lấy lá để gói bọc (xuất khẩu sang Đài loan), hoặc đốt thân tre làm than hoạt tính (xuất khẩu sang Nhật), Tre làm nguyên liệu ván thanh, ván sàn … cũng sẽ tạo nên nhiều mặt hàng tre nứa xuất khẩu trong tương lai.
II. Nội dung.
1. .Điều tra đánh giá hiện trạng.

Diện tính rừng lồ ô, tre nứa được thống kê khoảng 700 ha với trữ lượng khai thác hàng năm ước tính 3,5 triệu cây/năm.
Cộng đồng Y có 100 hộ với 650 nhân khẩu, sống gần rừng. Thu nhập hàng ngày của họ là từ nông nghiệp, các hoạt động lâm nghiệp, thu hái lâm sản phụ và chăn nuôi hộ gia đình. Tài nguyên rừng của họ được tiếp cận một cách tự do cho nhu cầu gia đình.

Phương pháp đánh giá thực trạng nguồn LSNG có ở địa phương: chia làm 2 bước.


Bước 1: địa  điểm nghiên cứu, tình hình chung về cộng đồng và xác định cơ bản về tình hình LSNG tại địa phương.


Bước 2: tìm hiểu về cách sử dụng địa phương LSNG.

Bảng nội dung, công cụ thu thập thông tin.

	Nội dung
	Công cụ
	Kỳ vọng

	Bối cảnh chung
	Thu thập thông tin thứ cấp từ UBND xã, Lâm trường.

Phỏng vấn người đưa tin then chốt.

Xếp hạng mức sống.
	Mô tả được các đặc điểm chính về điều kiện KT-XH của khu vực.

Đánh giá mức sống, mức độ phụ thuộc vào rừng.

	Cách sử dụng LSNG của địa phương.
	Phỏng vấn nông hộ.

Bảng câu hỏi.

Quan sát thực tế.
	Xác định các loại LSNG được người dân khai thác.

Mô tả cách thu hái chế biến sử dụng.

Kiến thức bản địa trong sử dụng khai thác LSNG

	Mô tả các loài LSNG
	Phỏng vấn.

Bản đồ tài nguyên.

Lịch thời vụ.

Đi thực tế trong vùng.
	Đặc điểm sinh vật của từng loại LSNG.

Xác định vùng phân bố.

Mô tả các nhận biết của từng loài LSNG.

	Phân tích dòng thị trường
	Phỏng vấn.

Kiểm tra thực tế. 
	Giá trị thương mại của các mặt hàng.
Xác định các loại có tiềm năng thương mại.


2. Phân tích các bên liên quan.
Lâm trường là cơ quan quản lý và quy hoạch rừng, 
Cơ sở sản xuất tại địa phương khai thác chế biến hàng thủ công mỹ nghệ. 

Cộng đồng cư dân địa phương. 

Mối liên hệ: lâm trường quản lý trữ lượng khai thác tre nứa của cơ sở sản xuất, cơ sở sản xuất phải trả chi phí này cho lâm trường là 150 đồng/cây. Để khai thác lượng tre nứa đáp ứng cho nhu cầu sản xuất của cơ sở mình là   1,1 triệu cây/năm, chủ cơ sở phải bỏ tiền ra thuê người tại địa phương khai thác và bàn lại họ với số tiền từ 800 đến 1200 đồng /cây. 
3. Xác định các vấn đề.
- Từ năm 2001 đến nay cơ sở vẫn hoạt động tốt nhưng người dân lại không hài lòng với cách làm này vì họ nhận ra rằng họ chỉ là người làm thuê và không thu hoạch măng được vì chât lượng rừng lồ ô tre nứa đang giảm sút mạnh.
Với thu nhập từ khai thác lồ ô tre nứa: 1,1 triệu x 800 - 1200 = 88 triệu - 120 triệu
Như vậy trung bình mỗi hộ có thu nhập một năm: 88 - 120triệu : 100 hộ = 8,8 – 12 triệu

Vậy trung bình mỗi tháng mỗi hộ có thu nhập 733.000 đồng – 1 triệu đồng.

Chi phí sinh hoạt mỗi ngày của một hộ là 100.000 đồng. mà thu nhập từ lâm sản ngoài gỗ chiếm 3/5 tồng thu nhập, trong đó thu từ khai thác lồ ô tre nứa là 3/5. như vậy thu nhập từ lồ ô tre nứa chiếm 9/25 tồng thu nhập.
Vậy mỗi hộ cần phải thu nhập hàng ngày từ lồ ô tre nứa là: 9/25*100 = 36000 VND. Mỗi ngày xí nghiệp cần thu vào là 1,1 triệu/365 = 3000 cây và mỗi ngày họ cần mua từ mỗi hộ là 3000/100 = 30 cây. 


Nếu bán với giá từ 800 – 1200 VND thì mỗi ngày người dân phải khai thác từ 30 – 45 cây lồ ô tre nứa:


+ Với giá 800 VND người dân phải khai thác 45 cây mà xí nghiệp chỉ cần mua 30 cây, nếu khai thác như vậy người dân mất thời gian, công sức vận chuyển.

+ Với giá 1200 VND người dân chỉ cần khai thác 30 cây mỗi ngày vừa đáp ứng đủ nhu cầu kinh tế cho gia đình và nhu cầu của cơ sở sản xuất.

Tuy nhiên do việc chọn những cây lớn khai thác và do khai thác tự do tập trung của người dân nên đã làm cho chất lượng rừng suy giảm.

Hiện tại chất lượng rừng đang giảm sút  mạnh và người dân không khai thác được măng. Chi tiêu hằng ngày của người dân hết 100 nghìn đồng 1 ngày mà nguồn thu chính là lâm sản ngoài gỗ ( 3/5) mà chủ yếu là từ khai thác lồ ô, tre, nứa bán cho cơ sở sản xuất và từ khai thác măng. Vì vậy tình trạng này không được kéo dài được, mà phải đưa ra một giải pháp cụ thể để điều hòa được lợi ích kinh tế cho người dân và phát triển tài nguyên rừng hợp lý
.
Vấn đề ở đây không phải người dân khai thác vượt trội để bán cho cơ sở sản xuất mà là do cơ quan quản lý thiếu phương pháp quy hoạch trong khai thác, do quản lý kém. Do không có chiến lược khai thác đúng đắn nên người dân thích khai thác chỗ nào thì khai thác. Và như vậy khai thác càng gần làng bản hay gần cơ sở sản xuất thì càng tốt vì như vậy sẽ tiết kiệm được công lao động và họ sẽ có nhiều thời gian hơn để làm những công việc khác để kiếm thêm thu nhập. chỉ khi nào khai thác cạn kiệt không còn gì để khai thác thì họ mới đi sang chỗ khác, với tình trạng này thì rừng lồ ô, tre, nứa sẽ không kịp phục hồi dẫn đến cạn kiệt.
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4. Phân tích mục tiêu và lập chiến lược quản lý.
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5. Sắp xếp các giải pháp ưu tiên trong quản lý.
Có rất nhiều giải pháp đưa ra, như kêu gọi cơ sở sản xuất tăng giá tre nứa lên cho người dân tăng thu nhập, tuy nhiên vấn đề này không khả thi vì như vậy cơ sở sản xuất sẽ không có lợi nhuận do đó nó không bền vững. mặt khác với cách này thì người dân sẽ khai thác càng nhiều tre nứa để bán càng tốt vì được giá như vậy tài nguyên rừng sẽ càng cạn kiệt hơn. Vì vậy giải pháp cuối đưa cho các bên liên quan là phân chia khu rừng thành nhiều khu nhỏ hơn để khai thác
. Công việc đầu tiên là kiểm kê lại chất lượng rừng để có kế hoạch quản lý.
6. Lập kế hoạch.
Diện tích rừng 700 ha với trữ lượng khai thác ước tính 3,5 triệu cây/năm và nhu cầu của cơ sở sản xuất là 1,1 triệu cây/năm. nếu không có quy hoạch cụ thể thì người dân sẽ tiếp cận rừng một cách tự do và như sơ đồ ta thấy họ sẽ tiếp cận khai thác xung quanh gần nơi sinh sống hoặc khai thác bất cứ nơi nào mà họ muốn.
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                           Khu rừng chưa được quy hoạch.

Ta có diện tích là 700ha với trữ lượng là 3,5triệu cây/ năm, mà khai thác chỉ có 1,1triệu cây/năm, như vậy ta có thể quy hoạch rừng này thành 3 khu vực riêng để khai thác, với cách chia này ta có thể quy hoạch vùng nào đã bị suy giảm ra thành một khu riêng để có kế hoạch khai thác cuối cùng.
Với 3 khu riêng biệt này ta có thể khai thác luân kì trong 3 năm, ví dụ như năm đầu khai thác khu I và sau là khu II cứ theo chu kì như vậy rừng tre nứa sẽ kịp hồi phục đến lần khai thác sau. Và khi khai thác như vậy ta khuyến khích người dân không được khai thác măng trong khu vực có khai thác tre nứa, mà phải khai thác ở 2 khu còn lại.

700ha  khai thác 3,5 triệu cây
                                                      => S = 220ha 

S=? Khai thác 1,1 triệu cây
Như vậy ta chia được 3 khu với diện tích mỗi khu là 220ha
.
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                            Khu rừng đã được quy hoạch

7. Thực thi

 
Tiến hành thu thập số liệu về diện tích rừng đã cạn kiệt để dễ dàng cho việc phân chia.

Trình bày mục đích và chiến lược hoạt động với người dân trong cộng đồng để họ biết và thực hiện theo.

Lâm trường có trách nhiệm triển khai việc khai thách hợp lý để đảm bảo không làm suy giảm chất lượng của rừng, đồng thời phải tuyên truyền cho người dân biết để thực hiện. Và phải kiểm soát một cách chặc chẽ hơn việc khai thác xem có đúng với quy hoạch không.
8. Đánh giá:

Với cách phân chia ra 3 khu khai thác thì có ưu điểm là:
Dễ dàng kiểm soát được tình hình tài nguyên rừng.
Kiểm soát được trữ lượng khai thác.

Tạo điều kiện cho người dân khai thác được măng và các lâm sản phụ khác. 

Có 1 khoảng thời gian để lồ ô, tre, nứa kịp phục hồi sau 1 chu kì khai thác.

Cộng đồng dân có thể trực tiếp quản lí khu rừng này vì đây là nguồn sống của họ.
Nhận xét chung:
· Khi thành lập phương án nên tham khảo y kiến các bên liên quan.

· Khi thực thi phải nói rõ ai tham gia trong khâu nào

· Kinh phí và thời gian cho từng công đoạn[image: image4.png]



�Phân tích thực trạng theo dữ liệu tình huống đưa ra


�Phương thức khai thác!


�Làm một trong những mục tiêu chính của nhóm cần giải quyết


�Công xuất của xưởng và thu nhập của người dân cần phải được cân nhắc


�Người dân chỉ sống tại một khu vực rất nhỏ, nên đổi ngược lại, màu vàng là ma2u của 700 ha…


�Phải giả thiết là tre nứa phân bố đều
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